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STT MSSV HỌ VÀ TÊN
K.Tra B.Tập BTL/

TL TNg Thi Điểm tổng kết
Ghi chú

20% 10% 20% 0% 50% Số Chữ
1 2153151 Trần Xuân An 7.50 10.00 8.00 6.00 7.10 Bảy chấm một
2 2153164 Nguyễn Lê Phương Anh 7.00 5.00 8.00 5.00 6.00 Sáu chẵn
3 2153165 Nguyễn Ngọc Vân Anh 9.00 10.00 8.00 5.50 7.20 Bảy chấm hai
4 2153198 Đặng Quốc Bảo 2.50 10.00 8.00 7.00 6.60 Sáu chấm sáu
5 2153201 Huỳnh Gia Bảo 8.50 10.00 8.00 6.00 7.30 Bảy chấm ba
6 2152422 Nguyễn Quốc Bảo 7.00 10.00 8.00 9.50 8.80 Tám chấm tám
7 2153237 Bùi Thái Cơ 9.00 10.00 8.00 4.00 6.40 Sáu chấm bốn
8 2152498 Nguyễn Quang Đại 7.00 10.00 9.00 10.00 9.20 Chín chấm hai
9 2152521 Lê Anh Đức 7.00 10.00 8.00 4.00 6.00 Sáu chẵn

10 2152525 Ngô Việt Đức 7.50 10.00 8.00 4.50 6.40 Sáu chấm bốn
11 2153321 Dương Hoàng Hà 7.00 10.00 8.00 5.00 6.50 Sáu chấm năm
12 2153333 Phạm Hiếu Hạnh 8.00 10.00 8.00 8.50 8.50 Tám chấm năm
13 2052463 Phan Trúc Hân 8.50 10.00 8.00 8.50 8.60 Tám chấm sáu
14 2053049 Phạm Lê Ngọc Huy 8.50 10.00 8.00 5.50 7.10 Bảy chấm một
15 2053082 Hà Xuân Hương 9.50 10.00 8.00 7.00 8.00 Tám chẵn
16 2053200 Trần Thành Lợi 6.00 10.00 8.00 5.00 6.30 Sáu chấm ba
17 2053254 Nguyễn Phạm Tường Ngân 5.50 10.00 9.00 7.00 7.40 Bảy chấm bốn
18 2152849 Nguyễn Lâm Tâm Như 9.00 10.00 8.00 8.50 8.70 Tám chấm bảy
19 2152851 Hồ Trần Bửu Phát 9.50 10.00 9.00 10.00 9.70 Chín chấm bảy
20 2152853 Lê Gia Phát 8.00 10.00 8.00 6.50 7.50 Bảy chấm năm
21 2152855 Phạm Tấn Phát 10.00 10.00 8.00 8.00 8.60 Tám chấm sáu
22 2114636 Nguyễn Hữu Sang 5.00 10.00 8.00 4.00 5.60 Năm chấm sáu
23 1952979 Trần Thiện Thanh 5.50 10.00 8.00 4.00 5.70 Năm chấm bảy
24 2152977 Liêu Lâm Thanh Thảo 8.00 10.00 8.00 7.50 8.00 Tám chẵn
25 2152988 Phạm Thanh Thi 5.00 0.00 8.00 11 0.00 Không chẵn
26 2053454 Nguyễn Duy Thiện 5.50 0.00 8.00 11 0.00 Không chẵn
27 2152300 Lê Hồng Thơ 8.50 10.00 8.00 10.00 9.30 Chín chấm ba
28 2152304 Lê Ngọc Minh Thư 8.00 10.00 8.00 5.00 6.70 Sáu chấm bảy

Danh sách này có: 28 sinh viên.

Xác nhận BM/Khoa: (Họ tên và chữ ký) CB chấm thi: (Họ tên và chữ ký) Trang 1/1
Ngày ghi điểm: 3/6/2023

Ngày nộp: ... .../... .../... ... ... ...


